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Nội dung Điểm 

Câu 1. Tác động của thuế VAT 25 

1. Gọi Pcb và Qcb lần lượt là mức giá và sản lượng cân bằng 

Tại mức giá và sản lượng cân bằng khi chưa có thuế VAT thì: PD = PS = Pcb và QD = 

QS = Qcb 

→ - 4/5Qcb + 150 = 6/5Qcb + 40 → Qcb = 55 (triệu sản phẩm) 

→ Pcb =  6/5 × 55 + 40 = 106 (ngàn đồng/sản phẩm) 

Vậy mức giá cân bằng là Pcb = 106 ngàn đồng/sản phẩm và sản lượng cân bằng là 

Qcb = 55 triệu sản phẩm 

5 

2. Gọi Q* là sản lượng cân bằng khi chính phủ đánh thuế VAT  

Nếu chính phủ đánh thuế VAT đối với hàng hóa này với thuế suất là 10% thì  

t = 10%PS 

Tại điểm cân bằng thị trường: QD = QS = Q* và PS + 10%PS = PD hay 1,1PS = PD 

→ 1,1(6/5Q* + 40) = - 4/5Q* + 150 → 2,12Q* = 106 → Q* = 50 

Vậy khi có thuế VAT, mức sản lượng cân bằng là 50 triệu sản phẩm 

Mức giá người mua phải trả:  

PD = - 4/5QD + 150  = - 4/5 × 50 + 150 = 110 (ngàn đồng/sản phẩm) 

Mức giá ròng (sau khi đã nộp thuế) của người bán là:  

PS = 110/(1+10%) = 100 (ngàn đồng/sản phẩm) 

5 

 

 

 

5 

3. Ban đầu khi chính phủ chưa đánh thuế, thị trường cân bằng tại E1 với mức sản 

lượng Qcb = 55 triệu sản phẩm và giá cân bằng Pcb = 106 ngàn đồng/sản phẩm.  

Khi chính phủ đánh thuế VAT 10%, thị trường cân bằng tại E2:  

Sản lượng cân bằng giảm từ 55 xuống còn 50 triệu sản phẩm 

Giá người mua phải trả tăng từ 106 lên 110 ngàn đồng/sản phẩm 

Giá người bán nhận được giảm từ 106 xuống 100 ngàn đồng/sản phẩm 

Như vậy, cả nhà sản xuất và người tiêu dùng đều phải gánh chịu thuế: 

- Người tiêu dủng gánh chịu 4 ngàn đồng/sản phẩm 

- Nhà sản xuất gánh chịu 6 ngàn đồng/sản phẩm 

5 
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4. Tổng số tiền thuế chính phủ thu được từ ngành này là:  

G = Q*× t = 50 × (4+6) = 500 (tỷ đồng) 

5 

Câu 2. Lựa chọn trong điều kiện không chắc chắn 25 

1. Giá trị tài sản kỳ vọng trong trường hợp cô Sương đầu tư vào cổ phiếu: 

E(CP) = 50% × (1 + 20%) × 12.000 + 50% × (1 - 5%) × 12.000 = 12.900 (triệu đồng) 

Giá trị tài sản kỳ vọng trong trường hợp cô Sương gửi ngân hàng: 

E(NH) = (1 + 7,2%) × 12.000 = 12.864 (triệu đồng) 

5 

2. Nếu cô Sương bàng quan với rủi ro, cô Sương sẽ đầu tư vào cổ phiếu vì giá trị tài 

sản kỳ vọng trong trường hợp này lớn hơn 

4 

3. Hàm hữu dụng về tài sản của cô Sương được ước lượng: U(W) = W1/2 

Độ thỏa dụng kỳ vọng của cô Sương khi đầu tư cổ phiếu là:   

E(UCP) = 50% × [(1 + 20%) × 12.000]1/2 + 50% × [(1 - 5%) × 12.000]1/2 = 113,39 

Độ thỏa dụng của cô Sương khi gửi ngân hàng là:   

U(NH) = 12.8641/2 = 113,41 

Ta có: E(UCP) < U(NH) nên cô Sương không đầu tư cổ phiếu 

 

Gọi 𝑥% là xác suất xảy ra tình huống thuận lợi 

Độ thỏa dụng kỳ vọng của cô Sương khi đầu tư cổ phiếu là:   

E(UCP) = 𝑥% × 14.4001/2 + (1- 𝑥%) × 11.4001/2  

 

8 
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PD = -0,8QD + 150

PS = 1,2QS + 40

PS (VAT) = 1,32QS + 44
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Cô Sương sẽ đầu tư cổ phiếu khi: 

E(UCP) ≥ U(NH) ↔ 𝑥% × 14.4001/2 + (1- 𝑥%) × 11.4001/2 ≥ 12.8641/2 

  ↔ 𝑥% × 13,2292 ≥ 6,6487  ↔ 𝑥% ≥ 50,26% 

Vậy cô Sương sẽ đầu tư cổ phiếu khi xác suất xảy ra tình huống thuận lợi tối thiểu 

là 50,26%. 

Câu 3. Phối hợp tối ưu các yếu tố sản xuất 25 

1. Doanh nghiệp ký được hợp đồng cung ứng 7500 sản phẩm: Q = 𝑘𝑙 = 7500 (1) 

Điều kiện để tối thiểu hóa chi phí sản phẩm ở bất kỳ mức sản lượng nào: 

𝑀𝑃𝑘

𝑀𝑃𝑙
=  

𝑟

𝑤
 ↔

𝑙

𝑘
=  

6

2
↔

𝑙

𝑘
=  3 ↔ 𝑙 = 3𝑘 (2) 

Thay (2) vào (1) ta có: 3𝑘2 = 7500 → 𝑘 = 50 → 𝑙 = 150 

Vậy doanh nghiệp sẽ đầu tư 50 đơn vị vốn và thuê 150 lao động để hoàn thành hợp 

đồng với chi phí thấp nhất 

Doanh thu của doanh nghiệp: TR = P×Q = 0,1×7500 = 750 (đvt) 

Chi phí của doanh nghiệp: TC = 𝑟𝑘 + 𝑤𝑙 = 6×50 + 2×150 = 600 (đvt) 

Lợi nhuận của doanh nghiệp từ hợp đồng này là: 𝜋 = TR – TC = 750 – 600 = 150 (đvt) 

5 

 

 

 

 

4 

2. Doanh nghiệp ký được hợp đồng cung ứng hợp đồng thứ hai với 10800 sản phẩm:  

Q = 𝑘𝑙 = 10800  

Trong ngắn hạn, quy mô doanh nghiệp không đổi, với số vốn đầu tư ban đầu là 𝑘 

= 50 thì doanh nghiệp cần phải thuê số lượng lao động là 𝑙 = 216 

So với câu 1 thì doanh nghiệp phải thuê thêm 76 lao động để hoàn thành hợp đồng 

mới. 

Doanh thu của doanh nghiệp lúc này là: TR = P×Q = 0,1×10800 = 1080 (đvt) 

Chi phí của doanh nghiệp lúc này là: TC = 𝑟𝑘 + 𝑤𝑙 = 6×50 + 2×216 = 732 (đvt) 

Lợi nhuận của doanh nghiệp từ hợp đồng này là: 

𝜋 = TR – TC = 1080 – 732 = 348 (đvt) 

3 
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3. Trong dài hạn, doanh nghiệp có thể điều chỉnh cả số vốn và lao động, kết hợp Q = 

𝑘𝑙 = 10800 và điều kiện để tối thiểu hóa chi phí sản phẩm: 𝑙 = 3𝑘, ta có:  

3𝑘2 = 10800 → 𝑘 = 60 → 𝑙 = 180 

Vậy doanh nghiệp sẽ đầu tư 60 đơn vị vốn và thuê 180 lao động để hoàn thành hợp 

đồng với chi phí thấp nhất 

Doanh thu của doanh nghiệp: TR = P×Q = 0,1×10800 = 1080 (đvt) 

Chi phí của doanh nghiệp: TC = 𝑟𝑘 + 𝑤𝑙 = 6×60 + 2×180 = 720 (đvt) 

Lợi nhuận của doanh nghiệp từ hợp đồng này là: 

𝜋 = TR – TC = 1080 – 720 = 360 (đvt) 

Vậy lợi nhuận này cao hơn câu 2 là 12 đvt 

5 
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Câu 4. Tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo 25 

1. Tổng biến phí: TVC = 2q2 + 30q 

Tổng định phí: TFC = 4000 

Chi phí trung bình: AC = 2q + 30 + 4000/q 

Chi phí biến đổi trung bình: AVC = 2q + 30 

Chi phí cố định trung bình: AFC = 4000/q 

Chi phí biên: MC = 4q + 30 

12 

2. Nếu giá thị trường P = 230 thì doanh nghiệp sẽ tối đa hóa lợi nhuận bằng cách: 

MC = P → 4q + 30 = 230 → q = 50 (đvsp) 

Vậy mức sản lượng sản xuất là 50 đvsp 

Lợi nhuận của doanh nghiệp là 𝜋 = TR – TC = P×q – 2q2 – 30q – 4000 = 1000 (đvt) 

4 

3. Nếu giá thị trường giảm mạnh P = 150  

Doanh nghiệp sẽ tối đa hóa lợi nhuận bằng cách  

MC = P → 4q + 30 = 150 → q = 30 (đvsp) 

Khi sản xuất ở mức sản lượng 30 thì: 

- Doanh thu của doanh nghiệp: TR = P×q = 150 × 30 = 4500 (đvt) 

- Tổng chi phí của doanh nghiệp: TC = 2q2 + 30q + 4.000 =  6700 (đvt) 

- Tổng biến phí lúc này là: TVC = 2.700 (đvt) 

Lúc này doanh nghiệp lỗ 𝜋 = TR – TC = 4500 – 6700 = – 2200 (đvt)  

Ta thấy TR > TVC, doanh nghiệp vẫn bù đắp toàn bộ biến phí và dư ra 1800 (đvt) 

để bù vào định phí nên chỉ còn lỗ 2200 (đvt); nên dù đang trong tình trạng lỗ nhưng 

doanh nghiệp này vẫn tiếp tục sản xuất. Nếu đóng cửa doanh nghiệp, chủ doanh 

nghiệp sẽ lỗ toàn bộ định phí là 4.000 (đvt). 
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